
STT Mã số Họ Tên Ngày sinh CC 15P 1T TBKT GK Thi L1 TK 1

2 0302161167 Đỗ Phan Quốc Huy 22/09/1998 10 8 5 6.0 6.8 5 5.9

3 0302161385 Phạm Ngọc Chi 29/07/1998 9 7 5 5.7 6.3 4 5.2

5 0302171332 Lê Tuấn Phong 12/07/1999 10 8 5 6.0 6.8 4 5.4

6 0302171342 Huỳnh Quý Tâm 22/09/1999 9 7 6 6.3 6.9 6 6.4

7 0302171385 Trần Nguyễn Linh Vương 08/03/1999 10 8 8 8.0 8.4 6 7.2

8 0302171405 Văn Bá Dự 12/04/1999 9 7 7 7.0 7.4 6 6.7

10 0302171415 Trần Trung Hậu 10/08/1999 9 8 7 7.3 7.7 4 5.8

11 0302171416 NguyễN HữU Trung HiếU 14/08/1999 9 9 8 8.3 8.5 8 8.2

13 0302171458 Phạm Hữu Nghĩa 03/06/1999 10 7 5 5.7 6.5 4 5.3

17 0302171586 Lê Quốc Nhân 29/05/1999 9 8 6 6.7 7.1 7 7.1

19 0302171678 Nguyễn Nhật Huy 11/08/1999 9 7 5 5.7 6.3 4 5.2

21 0302171710 Đỗ Tấn Phát 5/6/1999 9 8 4 5.3 6.1 4 5.0

22 0302171752 Đào Quốc Toàn 08/02/1999 9 6 5 5.3 6.1 4 5.0

23 0302171757 Dương Trọng Trí 25/02/1999 9 8 5 6.0 6.6 6 6.3

25 0303151090 Lê Huỳnh Trí 22/06/96 10 7 6 6.3 7.1 4 5.5

26 0303151203 Phạm Xuân Triệu 14/11/96 10 9 6 7.0 7.6 8 7.8

27 0303151224 Mai Nguyễn Thiên Ân 27/03/97 9 8 4 5.3 6.1 4 5.0

28 0303151246 Tô Kiều Hưng 27/12/96 9 9 4 5.7 6.3 4 5.2

29 0303151300 Trần Trọng Thức 10/11/97 9 8 5 6.0 6.6 4 5.3

30 0303151315 Lê Minh Trung 06/01/97 9 7 3 4.3 5.3 5 5.1

33 0303161110 Huỳnh Quốc Dân 12/08/1998 9 8 6 6.7 7.1 7 7.1

35 0303161297 Châu Thanh Duy 25/06/1998 9 8 6 6.7 7.1 8 7.6

38 0303161518 Nguyễn Thanh Hiệp 14/06/1998 9 7 5 5.7 6.3 6 6.2

41 0303161580 Lê Văn Trung 24/01/1996 8 7 1 3.0 4.0 0 2.0

42 0303171002 Nguyễn Minh An 01/04/1999 9 8 4 5.3 6.1 4 5.0

43 0303171034 Lê Duy Khang 06/11/1999 8 7 5 5.7 6.1 7 6.6

44 0303171107 Bùi Tấn Đạt 16/09/1998 9 8 5 6.0 6.6 2 4.3

45 0303171117 Lê Quang Hiếu 07/08/1999 9 7 5 5.7 6.3 4 5.2

46 0303171122 Bùi Nguyễn Thanh Hùng 08/01/1999 9 6 6 6.0 6.6 5 5.8

47 0303171134 Hầu Duy Long 10/10/1999 8 7 4 5.0 5.6 5 5.3

48 0303171218 Nguyễn Hoàng Giang 06/10/1997 10 8 6 6.7 7.3 7 7.2

49 0303171237 Lê Thanh Hưng 27/03/1999 8 8 5 6.0 6.4 1 3.7

50 0303171350 Bùi Văn Nhớ 31/08/1999 8 6 5 5.3 5.9 6 5.9

51 0303171362 Trần Ril 26/08/1999 9 6 7 6.7 7.1 6 6.6

57 0303171492 Nguyễn Hà Uy 18/01/1999 9 6 6 6.0 6.6 5 5.8

58 0303171504 Đặng Thanh Duy 28/04/1999 9 8 7 7.3 7.7 8 7.8

59 0303171509 Ngô Bình Dương 7/5/1999 8 7 5 5.7 6.1 5 5.6
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60 0303171522 Nguyễn Văn Hiếu 21/06/1999 9 7 7 7.0 7.4 6 6.7

61 0303171529 Nguyễn Quang Huy 30/05/1999 10 8 4 5.3 6.3 4 5.1

62 0303171548 Trần Đức Nguyên 07/10/1999 10 7 5 5.7 6.5 5 5.8

63 0303171567 Nguyễn Trọng Thiện 15/09/1999 8 7 1 3.0 4.0 0 2.0

64 0303171568 Giang Hồng Thoại 09/09/1999 9 7 6 6.3 6.9 4 5.4

65 0303171573 Hồ Anh Tiến 14/03/1998 9 8 4 5.3 6.1 4 5.0

66 0303171575 Nguyễn Khánh Toàn 27/07/1999 8 8 6 6.7 6.9 8 7.5

67 0303171576 Nguyễn Thanh Toàn 20/10/1999 10 9 8 8.3 8.7 8 8.3

68 0303171577 Phạm Xuân Toàn 08/03/1999 9 7 7 7.0 7.4 6 6.7

69 0303171588 Nguyễn Hoàng Việt 11/09/1999 8 6 5 5.3 5.9 5 5.4

70 0301161166 La Minh Mẫn 21/03/1996 10 7 4 5.0 6.0 5 5.5

71 0301171225 Nguyễn Văn Dương 30/06/1999 9 6 6 6.0 6.6 4 5.3

72 0302171014 Nguyễn Hữu Đang 29/04/1999 10 9 7 7.7 8.1 7 7.6

73 0302171016 Trần Quốc Đạt 16/11/1998 9 9 7 7.7 7.9 8 8.0

74 0302171019 Nguyễn Quốc Hậu 25/4/1999 10 9 6 7.0 7.6 4 5.8

75 0302171056 Trần Thiện Tài Lộc 09/10/1999 9 6 5 5.3 6.1 4 5.0

76 0302171078 Nguyễn Thanh Phú 02/12/1999 10 9 6 7.0 7.6 7 7.3

77 0302171662 Phan Khánh Duy 10/10/1999 10 9 6 7.0 7.6 7 7.3

78 0302171746 Phạm Đức Thịnh 9/10/1999 10 9 7 7.7 8.1 6 7.1

79 0302171774 Thái Quốc Vinh 22/12/1998 9 8 8 8.0 8.2 6 7.1

81 0304151131 Lưu Đức Trung Hiếu 06/12/97 8 6 5 5.3 5.9 6 5.9

83 0304171050 Châu Thanh Nhàn 25/03/1999 9 6 5 5.3 6.1 6 6.0

88 0306161456 Phan Nguyễn Thành Phát 27/03/1998 9 8 4 5.3 6.1 4 5.0

90 0306171149 Nguyễn Quốc Khánh 26/08/1999 8 7 6 6.3 6.7 6 6.3

92 0306171180 Ngô Thế Nam Phương 13/10/1999 10 8 5 6.0 6.8 4 5.4

93 0306171195 Nguyễn Châu Thanh 04/02/1999 10 8 6 6.7 7.3 4 5.7

98 0306171288 Lưu Hữu Tân 16/02/1999 9 8 2 4.0 5.0 3 4.0

99 0306171297 Đỗ Văn Thêm 13/9/1999 9 8 4 5.3 6.1 4 5.0

101 0307151143 Trần Tấn Hiếu 20/12/97 8 7 4 5.0 5.6 6 5.8

103 0307171163 Nguyễn Thanh Quân 05/11/1999 8 6 7 6.7 6.9 5 6.0

111 0308171215 Lê Hoài Tú 09/06/1999 9 8 6 6.7 7.1 7 7.1

114 0309171006 Đỗ Hoàng Quốc Bình 09/01/1999 10 8 6 6.7 7.3 5 6.2

115 0309171007 Trương Thanh Nhi Bôn 26/03/1999 9 7 5 5.7 6.3 5 5.7

117 0309171049 Mai Lê Nguyễn Hoàng Khang 05/06/1999 9 7 5 5.7 6.3 5 5.7

118 0309171056 Nguyễn Hồng Kiện 22/04/1999 9 6 5 5.3 6.1 5 5.5

119 0309171071 Nguyễn Hữu Phát 29/09/1999 9 8 5 6.0 6.6 2 4.3

120 0302171119 Trần Nguyễn Quang Trung 30/03/1999 9 6 7 6.7 7.1 6 6.6

121 0302171127 Nguyễn Quan Tường 16/12/1999 9 8 5 6.0 6.6 5 5.8

122 0308161137 Trương Văn Bảo 13/01/1998 9 7 5 5.7 6.3 4 5.2

123 0308161159 Lê Minh Đức 24/05/1997 9 8 4 5.3 6.1 4 5.0

124 0308161227 Lê Quốc Thái 10/09/1998 9 8 5 6.0 6.6 6 6.3

125 0308161259 Trần Anh Vĩ 12/01/1998 9 7 5 5.7 6.3 4 5.2
126 0309161174 Trần Hữu Long 15/11/1998 9 8 4 5.3 6.1 4 5.0


